DANH SÁCH TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ (Từ ngày 01/7/2016 đến 30/9/2021)
(Sở Tư pháp tổng hợp từ các Phòng Tư pháp vào tháng 11/2021)

(Kèm theo Công văn số            /STP-HCTP&BTTP ngày       /       /2022 của Sở Tư pháp)
	STT
	
	
	THÔNG TIN CỦA TRẺ EM
	THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CHA
	THÔNG TIN CỦA NGƯỜI MẸ
	Tình trạng hôn nhân của cha, mẹ

	
	Họ và tên trẻ em
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
	Thời gian nhập cảnh
	Phương thức/giấy tờ sử dụng để nhập cảnh
	Nơi cư trú hiện nay
	Tình trạng ĐKKS
	Quốc tịch
	Đang học tại trường
	Họ tên cha
	Quốc tịch cha
	Giấy tờ tùy thân
	Họ tên mẹ
	Quốc tịch mẹ
	Giấy tờ tùy thân
	

	I
	Huyện Hướng Hóa

	1
	Thị trấn Lao Bảo: 02 trường hợp

	1
	Hồ Minh Chân
	Nam
	13/02/
2020
	Ở Việt Nam
	
	
	Lao Bảo
	Chưa ĐKKS
	
	
	Hồ Văn Tâm
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Tim
	 Lào
	
	Chưa ĐKKH

	2
	Hồ Văn Được
	Nam
	01/9/
2020
	Ở Việt Nam
	
	
	Lao Bảo
	Chưa ĐKKS
	
	
	Hồ Văn Minh
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Song
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	2
	 Xã Tân Thành: 06 trường hợp

	1
	Hồ Kim Ly
	Nam
	23/7/
2018
	TTYT huyện HH
	
	
	Hà Lệt
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Tuân
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Khăm
	 Lào
	
	Chưa ĐKKH

	2
	Hồ Thị Mỹ Nữ
	Nữ
	12/6/
2020
	TTYT huyện HH
	
	
	Hà Lệt
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Tuân
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Khăm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	3
	  Hồ Phú
	Nam
	02/10/
2017
	TTYT huyện HH
	
	
	Hà Lệt
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã 
	Hồ Xuân
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Băng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	4
	Hồ Văn Phú
	Nam
	18/10/
2017
	TTYT huyện HH
	
	
	Hà Lệt
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã 
	Hồ Thưng
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Băng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	5
	Hồ Văn Phước
	Nam
	01/02/
2017
	TTYT huyện HH
	
	
	Hà Lệt
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã 
	Hồ Viên
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Đươn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	6
	Hồ Thị Sa Chi
	Nữ
	05/02
/2021
	TTYT huyện HH
	
	
	Hà Lệt
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Ran
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Ta Lột
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	3
	 Xã Tân  Long: 01 trường hợp

	1
	Võ Gia Kiệt
	Nam
	28/03/
2017
	Xã Tân Long
	
	
	Thôn Yên Thuận, xã Tân Long, 
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Võ Phi Hùng
	Việt Nam
	CCCD 045094002923
	 Hồ Thị Hiệp
	Lào
	
	Đã ĐKKH

	4
	 Xã Tân Liên: 03 trường hợp

	1
	Hồ Thị Song Nhi
	Nữ
	27/02/
2019
	Trạm y tế xã Tân Liên
	
	
	Thôn Cheng, xã Tân Liên
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Toong
	Việt Nam
	CMMND
	Hồ Thị Thỏa
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	2
	Hồ Văn Thìn
	Nam
	02/6/
2017
	Tân Liên
	
	
	Thôn Cheng, xã Tân Liên
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã 
	Hồ Văn Chăn
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Băng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	3
	Hồ Thị Nhi
	Nữ
	28/10/
2019
	Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa
	
	
	Thôn Cheng, xã Tân Liên
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Đông
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Thủy
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	5
	Xã Tân Lập: : 16 trường hợp

	1
	Hồ Thị Nghi
	Nữ
	20/3/
2017
	Trạm YT xã Tân Lập
	
	
	Bản Cồn, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ La Hải
	Việt Nam
	CCCD045079004878
	Hồ Thị My
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	2
	Hồ Văn Nghĩa
	Nam
	18/02/
2019
	Trạm YT xã Tân Lập
	
	
	Bản Cồn, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ La Hải
	Việt Nam
	CCCD045079004878
	Hồ Thị My
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	3
	Hồ Văn Lịch
	Nam
	21/10/
2016
	BV đa khoa Hướng Hóa
	
	
	Bản Cồn, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Pả Thiểu
	Việt Nam
	CMND197058540
	Hồ Thị Thai
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	4
	Hồ Thị Mun
	Nữ
	2018
	Trạm YT xã Tân Lập
	
	
	Bản Cồn, Tân Lập
	Chưa ĐKKS
	
	Mầm non xã
	Hồ Văn Thông
	Việt Nam
	CMND197354578
	Hồ Thị An
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	5
	Hồ Văn Huynh
	Nam
	05/7/
2019
	Trạm YT xã Tân Lập
	
	
	Bản Cồn, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ A Nhờ
	Việt Nam
	CMND197354574
	Hồ Thị Hạt
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	6
	Hồ Thị Bảo Trang
	Nữ
	05/02/
2018
	Trạm YT xã Tân Lập
	
	
	Bản Cồn, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Vài
	Việt Nam
	CMND197354583
	Hồ Thị Thon
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	7
	Hồ Quốc Trí
	Nam
	01/6/
2021
	Trung tâm YT Hướng Hóa
	
	
	Bản Cồn, Tân Lập
	Chưa ĐKKS
	
	
	Hồ Vài
	Việt Nam
	CMND197354583
	Hồ Thị Thon
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	8
	Hồ Vũ Tuấn Kiệt
	Nam
	08/02/
2017
	Trung tâm YT Hướng Hóa
	
	
	Bản Bù, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Chung
	Việt Nam
	CMND197072036
	Hồ Thị Chêng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	9
	Hồ Vũ Minh Anh
	Nam
	12/3/
2019
	Trung tâm YT Hướng Hóa
	
	
	Bản Bù, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Chung
	Việt Nam
	CMND197072036
	Hồ Thị Chêng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	10
	Hồ Văn Vơ
	Nam
	02/01/
2017
	Trạm YT xã Tân Lập
	
	
	Bản Bù, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Kêng
	Việt Nam
	CCCD045064001197
	Hồ Thị Chon
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	11
	Hồ Giăng Ri
	Nam
	01/9/
2018
	Trung tâm YT Hướng Hóa
	
	
	Bản Bù, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Phay
	Việt Nam
	CMND197354605
	Hồ Thị Xoa
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	12
	Hồ Ai Chuôi
	Nam
	02/6/
2019
	Bản Bù, Tân Lập
	
	
	Bản Bù, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Nhân
	Việt Nam
	CMND197432362
	Hồ Thị Gái
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	13
	Hồ Thị Ran
	Nữ
	06/6/
2017
	BV đa khoa Hướng Hóa
	
	
	Bản Bù, Tân Lập
	Chưa ĐKKS
	
	Mầm non xã
	Hồ Văn Tro
	Việt Nam
	CMND1920022865
	Hồ Thị Le
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	14
	Hồ Thị Phương
	Nữ
	08/10/
2016
	Trạm YT xã Tân Lập
	
	
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Diên
	Việt Nam
	0
	Hồ Thị Kiêng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	15
	Hồ Thị Hin
	Nữ
	11/9/
2018
	Bản Vây 1, Tân Lập
	
	
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Hương
	Việt Nam
	CMND197367715
	Hồ Thị Mạ
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	16
	Hồ Xa Rơ
	Nam
	19/01/
2020
	Trạm YT xã Tân Lập
	
	
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	Chưa ĐKKS
	
	
	Hồ Văn Hùng
	Việt Nam
	CCCD045203001869
	Hồ Thị Xuân
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	6
	Xã Hướng Tân: 02 trường hợp

	1
	Hồ Văn Than
	Nam
	22/9/
2016
	Hướng Tân
	
	
	Xa Re, Hướng Tân
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	  Mầm non xã
	 Hồ Văn Hương
	 Việt Nam
	CMND số 197435345
	Hồ Thị Tuôn 
	 Lào
	
	Chưa ĐKKH

	2
	Hồ Văn Đi
	Nam
	19/4/
2019
	Hướng Tân
	
	
	Xa Re, Hướng Tân
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	  Mầm non xã
	 Hồ Văn Hương
	 Việt Nam
	CMND số 197435345
	Hồ Thị Tuôn 
	 Lào
	
	Chưa ĐKKH

	7 
	Xã Hướng Linh: 01 trường hợp

	1
	Hồ Thị Chưa
	Nữ
	28/12/
2018
	Hướng Linh
	
	
	Thôn Xa Bai, xã Hướng Linh
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Nguồn
	Việt Nam
	CMND số 197439774
	Hồ Thị Tha
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	8 
	Xã Hướng Việt: 01 trường hợp

	1
	Hồ văn Quyền
	Nam
	13/9/2018
	Xã Hướng Việt
	
	
	Xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Khá
	Việt Nam
	197328271
	Hồ Thị Chuôn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	9
	 Xã Hướng Lập: 06 trường hợp

	1
	Hồ Thị Học
	Nữ
	01/01/
2017
	Thôn Tri xã Hướng Lập 
	
	
	Thôn Tri 
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Ký
	Việt Nam
	CMND số 197436035
	Hồ Thị Xinh
	Lào

( đã chết)
	
	Chưa ĐKKH

	2
	Hồ Thị Bái
	Nữ
	07/6/
2018
	Trạm y tế xã Hướng Lập
	
	
	Thôn Cuôi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Tre
	Việt Nam
	CMND 197477073
	Hồ Thị Khăm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	3
	Hồ Văn Bung
	Nam
	16/3/
2021
	Trạm y tế xã Hướng Lập
	
	
	Thôn Cuôi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Tre
	Việt Nam
	CMND 197477073
	Hồ Thị Khăm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	4
	Hồ Văn Dũng
	Nữ
	15/11/
2018
	Trạm y tế xã Hướng Lập
	
	
	Thôn Cù Bai
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Khằm
	Việt Nam
	CMND 
	Hồ Thị Nũa
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	5
	Hồ Thị Vân


	Nữ
	02/5/
2019


	Cù Bai


	
	
	Thôn Cù Bai


	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Tương
	Việt Nam
	CMND 


	Hồ Thị Bru
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	6
	Hồ Thị Hương
	Nam
	26/12/
2019
	Trạm y tế xã Hướng Lập
	
	
	Thôn Cù Bai
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Khằm
	Việt Nam
	CMND 


	Hồ Thị Nũa
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	10
	 Xã Hướng Phùng: 11 trường hợp

	1
	Hồ Thị Diệu
	Nữ
	04/12/
2017
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mần non xã
	Hồ Văn Thuyên
	Việt Nam
	CMND 197430898
	Hồ Thị Sắc
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	2
	Hồ Văn Bình
	Nam
	06/9/
2019
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Chênh Vênh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đơ
	Việt Nam
	CCCD 045098005156
	Hồ Thị Hai
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	3
	Hồ Văn Minh
	Nam
	10/12/
2020
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Chênh Vênh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đơ
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Hai
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	4
	Hồ Thị Khăm
	Nữ
	23/6/
2021
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Vang
	Việt Nam
	CMND 197472739
	Hồ Thị Mễ
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	5
	Hồ Thị Năm
	Nữ
	27/01/
2017
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Mã Lai Pun
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mần non xã 
	Hồ Văn Vang
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Mễ
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	6
	Hồ Thị Báo
	Nữ
	10/10/
2018
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mần non xã
	Hồ Văn Thoan
	Việt Nam
	CMND 197431014
	Hồ Thị Xa Ra
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	7
	Hồ Văn Tao
	Nam
	02/9/
2020
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Thoan
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Xa Ra
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	8
	Hồ Thị Cẩm Ly
	Nữ
	08/02/
2018
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Cheng, xã Hướng Phùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mần non xã 
	Hồ Văn Liên
	Việt Nam
	CMND 197430843
	Hồ Thị Chứt
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	9
	Hồ Thị Huyền
	Nữ
	05/02/
2020
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Náo
	Lào
	
	Hồ Thị Hà
	Việt Nam
	CMND 197104994
	Chưa ĐKKH

	10
	Hồ Văn Hiếc
	Nam
	08/01/
2017
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mần non xã 
	Hồ Mĩnh
	Việt Nam
	CMND 197258552
	Hồ Thị Đức
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	11
	Hồ Thị Hôm
	Nữ
	25/7/
2019
	Xã Hướng Phùng
	
	
	Thôn Xa Ry
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Mĩnh
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Đức
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	11
	Xã Húc: 05 trường hợp

	1
	Hồ Thị Thiên Nhã
	Nữ
	2018
	Ta Núc
	
	
	Ta Núc
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Tuân
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Năm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	2
	Hồ Đức Luân
	Nam
	2020
	Ta Núc
	
	
	Ta Núc
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Tuân
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Năm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	3
	Hồ Thị Nương
	Nữ
	2018
	Ta Rùng
	
	
	Ta Rùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Vừng
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Ngầy
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	4
	Hồ Sỹ Ninh
	Nam
	2017
	Ta Rùng
	
	
	Ta Rùng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Vừng
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Ngầy
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	5
	Hồ Văn Bì
	Nam
	2017
	Ta Ri 2
	
	
	Ta Ri 2
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Trung
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Che
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	12
	 Xã Thuận: 34 trường hợp

	1
	Hồ Thủy Liễu
	Nữ
	04/01/
2019
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2


	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Lia
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phùng
	Lào
	
	

	2
	Hồ Thị Trang
	Nữ
	19/5/
2018
	Bản 7
	
	
	Bản 7
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ  A Diên
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Can
	Lào
	
	

	3
	Hồ Văn Thái
	Nam
	22/2/
2019
	Thuận 1
	
	
	Thuận 1
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ  Cức
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phuân
	Lào
	
	

	4
	Hồ Văn Sua
	Nam
	04/4/
2019
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Găm
	Việt Nam
	
	Hồ La Ham
	Lào
	
	

	5
	Hồ Thị Nguyệt
	Nữ
	10/9/
2018
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Vinh
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phiên
	Lào
	
	

	6
	Hồ Văn Hinh
	Nam
	08/06/
2019
	Úp Ly 2
	
	
	Úp Ly 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn K Lơ
	Việt Nam
	
	Hồ Thị A Reng
	Lào
	
	

	7
	Hồ Ây Xa
	Nam
	26/6/
2019
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	
	
	
	Hồ Thị Xa Ỷ
	Lào
	
	

	8
	Hồ Thị Kiều
	Nữ
	19/8/
2019
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Thoang
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Choi
	Lào
	
	

	9
	Hồ Thị Phong
	Nữ
	10/5/
2019
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	
	
	
	Hồ Thị Khổ
	Lào
	
	

	10
	Hồ Văn Long
	Nam
	15/6/
2019
	Thuận 4
	
	
	Thuận 4
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	
	
	
	Hồ Thị Bia
	Lào
	
	

	11
	Hồ Văn Đôn
	Nam
	26/8/
2019
	Bản 7
	
	
	Bản 7
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	
	
	
	Hồ Thị Ly Vương
	Lào
	
	

	12
	Hồ Thị Nghi
	Nữ
	16/12/
2019
	Bản 7
	
	
	Bản 7
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hưng
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Chanh
	Lào
	
	

	13
	Hồ Thị Tư
	Nữ
	23/12/
2019
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Lêng
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Giái
	Lào
	
	

	14
	Hồ Su Bin
	Nam
	04/11/
2019
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Chêng
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Thay
	Lào
	
	

	15
	Hồ Văn Sang
	Nam
	31/05/
2020
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Chưa
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Pheng
	Lào
	
	

	16
	Hồ Thị Ngọc Lành
	Nữ
	14/02/
2020
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Lia
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phùng
	Lào
	
	

	17
	Hồ Du Binh
	Nam
	09/6/
2020
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Nghĩa
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Choi
	Lào
	
	

	18
	Hồ Thị Thê
	Nữ
	15/07/
2020
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Khái
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Dệp
	Lào
	
	

	19
	Hồ Thị Yên Linh
	Nữ
	04/5/
2018
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Vinh
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phiên
	Lào
	
	

	20
	HồThị Ngân
	Nữ
	06/10/
2019
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Vinh
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phiên
	Lào
	
	

	21
	Hồ Thị Bảo Trân
	Nữ
	12/11/
2020
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Vinh
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phiên
	Lào
	
	

	22
	Hồ Văn Trọng
	Nam
	14/9/
2021
	Bản 7
	
	
	Bản 7
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Diên
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Can
	Lào
	
	

	23
	Hồ Quốc Thoại
	Nam
	29/11/
2016
	Bản 7
	
	
	Bản 7
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Phân
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Đon
	Lào
	
	

	24
	Hồ thị Thơm
	Nữ
	02/11/
2017
	Thuận 1
	
	
	Thuận 1
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Kế
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Ring
	Lào
	
	

	25
	Hồ Kim Loan
	Nữ
	29/5/
2018
	Úp Ly 2
	
	
	Úp Ly 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn A Đơng
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Xa Lốt
	Lào
	
	

	26
	Hồ Thị Mai Sương
	Nữ
	04/10/
2017
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Phai
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Thư
	Lào
	
	

	27
	Hồ Văn Hợp
	Nam
	01/12/
2017
	Thuận 4
	
	
	Thuận 4
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Ka
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phêng
	Lào
	
	

	28
	Hồ Thị Gái
	Nữ
	02/7/
2018
	Thuận 2
	
	
	Thuận 2
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Nam
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Xã Lã
	Lào
	
	

	29
	Hồ Thị Gái
	Nữ
	20/10/
2017
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Dục
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Căn Đêng
	Lào
	
	

	30
	Hồ Văn Tê
	Nam
	28/9/
2016
	Bản 7
	
	
	Bản 7
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ K Rai
	Việt Nam
	
	Hồ Thị A Nông
	Lào
	
	

	31
	Hồ Văn Tùng
	Nam
	27/5/
2018
	Bản 7
	
	
	Bản 7
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ K Rai
	Việt Nam
	
	Hồ Thị A Nông
	Lào
	
	

	32
	Hồ Thị Su
	Nam
	06/9/
2017
	Thuận 4
	
	
	Thuận 4
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Xa Vắn
	Việt Nam
	
	Hồ Tà Nhìn
	Lào
	
	

	33
	Hồ văn Lưu
	Nam
	24/9/
2028
	Thuận 4
	
	
	Thuận 4
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Miêng
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Bia
	Lào
	
	

	34
	Hồ Thị Như
	Nữ
	09/3/
2018
	Thuận 5
	
	
	Thuận 5
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Lêng
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Giái
	Lào
	
	

	13
	 Hướng Lộc: 13 trường hợp

	1
	Hồ Thiên Ân
	Nam
	06/02/
2019
	Trạm y tế
 xã Hướng Lộc
	 
	 
	Thôn Cu Ta Ka
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Nhục
	Việt Nam
	197270179
	Hồ Thị Vi Ang
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Hồ Văn Min
	Nam
	06/09/
2017
	TT Y tế huyện Hướng Hóa
	 
	 
	Thôn Cu Ta Ka
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Thiếu
	Việt Nam
	 Hộ khẩu
	Hồ Thị Bột
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	



Việt 

	Nam
	
	Chưa ĐKKH
	

	4
	Hồ Long Hắc
	Nam
	06/06/
2017
	Bệnh Viện
 Đa Khoa tỉnh Quảng Trị
	 
	 
	Thôn Cu Ta Ka
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Ri Xeng
	Việt Nam
	197471697
	Hồ Thi Xiu
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	5
	Hồ Văn Sông
	Nam
	06/10/
2018
	TT Y tế huyện Hướng Hóa
	 
	 
	Thôn Cu Ta Ka
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Ri Xeng
	Việt Nam
	197471697
	Hồ Thi Xiu
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	6
	Hồ Văn Sang
	Nam
	11/03/
2021
	Trung tâm 
Y tế huyện Hướng Hóa
	 
	 
	Thôn Cu Ta Ka
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Ri Xeng
	Việt Nam
	197471697
	Hồ Thi Xiu
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	7
	Hồ Văn Hạn
	Nam
	13/07/
2016
	Trạm y tế
 xã Hướng Lộc
	 
	 
	Thôn
Ta Xía
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Lăm
	Việt Nam
	 
	Hồ Thị Lương
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	8
	Hồ Thị Din
	Nữ
	16/10/
2018
	Xã Hướng Lộc, Hướng Hóa
	 
	 
	Thôn Ra Ty
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Thón
	Việt Nam
	197282396
	Hồ Thị Pheng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	9
	Hồ Văn Tiếp
	Nam
	03/04/
2021
	Bệnh Viện
 Đa Khoa tỉnh QT
	 
	 
	Thôn
Ta Xía
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Cum
	Việt Nam
	 
	Hồ Thị Chăn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	10
	Hồ Thị Sinh
	Nữ
	05/05/
2020
	Trung tâm 
 Ytế huyện Hướng Hóa
	 
	 
	Thôn Của
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Chiếu
	Việt Nam
	197471466
	Hồ Thị Hơn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	


Trung tâm Y 

	 tế huyện Hướng Hóa
	 
	 
	Thôn

 Ta Xía
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Mai
	Việt Nam
	197477590
	Hồ Thị Liễu
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	12
	Hồ Thị Bích Trâm
	Nữ
	07/10/
2021
	Trung tâm 
Y tế huyện Hướng Hóa
	 
	 
	Thôn
 Cu Ty
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Liên
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Phăn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	13
	Hồ Thị Mến
	Nữ
	23/09/
2021
	Trung tâm 
Y tế huyện Hướng Hóa
	 
	 
	Thôn
Ta Xía
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Phi
	Việt Nam
	45099005325
	Hồ Thị Hương
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	

	14
	 Xã Thanh: 31 trường hợp

	1
	Hồ Văn Trung
	Nam
	04/11/
2017
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Đương
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Bổ
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Hồ Văn Trân
	Nam
	01/10/
2019
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đương
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Bổ
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	3
	Hồ Văn Khải
	Nam
	13/3/
2018
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ K Rưng
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Tron
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	4
	Hồ Thị Như Ý
	Nữ
	13/6/
2018
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Khu
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Năm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	5
	Hồ Văn Ước
	Nam
	04/7/
2020
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Khu
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Năm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	6
	Hồ Thị Minh
	Nữ
	08/8/
2017
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Đặt
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Hiên
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	7
	Hồ Văn Huyện
	Nam
	16/01/
2020                                                                                         
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đặt
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Hiên
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	8
	Hồ Thị Hồng Như
	Nữ
	28/12/
2018
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Phơ
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Đoan
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	9
	Hồ Thị Danh
	Nữ
	23/6/
2021
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Phơ
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Đoan
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	10
	Hồ Thị Tâm Như
	Nữ
	10/3/
2018
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Hải
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Ta Đan
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	11
	Hồ Văn Ru Bi
	Nam
	02/3/
2020
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hải
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Ta Đan
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	12
	Hồ Văn Dinh
	Nam
	20/10/
2019
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Thương
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Theo
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	13
	Hồ Văn Khuyết
	Nam
	27/4/
2018
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Vâng
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Ưn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	14
	Hồ Thị Khuyên
	Nữ
	17/7/
2021
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Vâng
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Ưn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	15
	Hồ Thị Canh
	Nữ
	20/8/
2017
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ A Lã
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Xa Ơn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	16
	Hồ Văn Xuân
	Nam
	03/6/
2019
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Lã
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Xa Ơn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	17
	Hồ Văn Vơn
	Nam
	16/02/
2020
	Việt Nam
	
	
	Thôn Mới, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lứa
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị A Dổ
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	18
	Hồ Văn Dế
	Nam
	12/3/
2017
	Việt Nam
	
	
	Thôn Thanh Ô, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Hợi
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Cúc
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	19
	Hồ Thị Tâm
	Nữ
	08/5/
2021
	Việt Nam
	
	
	Thôn Thanh Ô, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hợi
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Cúc
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	20
	Hồ Quang Khải
	Nam
	31/3/
2020
	Việt Nam
	
	
	Thôn Thanh Ô, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Thuân
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thọ Song
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	21
	Hồ Xuân An
	Nam
	26/02/
2021
	Việt Nam
	
	
	Thôn Thanh 1, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Deng
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị K Lát
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	22
	Hồ Văn Đạt
	Nam
	22/3/
2017
	Việt Nam
	
	
	Thôn Thanh 1, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Vinh
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Toi
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	23
	Hồ Văn Được
	Nam
	12/9/
2019
	Việt Nam
	
	
	Thôn Thanh 1, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Vinh
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Toi
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	24
	Hồ Thị Gái
	Nữ
	17/7/
2019
	Việt Nam
	
	
	Thôn Thanh 1, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Duôi
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Ta Lách
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Hồ Văn Vua
	Nam
	29/10/
2020
	Việt Nam
	
	
	Ban10, xã Thanh
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Sinh
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Sơn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	26
	Hồ Văn Đi
	Nam
	08/8/
2021
	Việt Nam
	
	
	Bản 10, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Học
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Căn Nha
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	27
	Hồ Thị Ly Na
	Nữ
	27/9/
2017
	Việt Nam
	
	
	Thôn Ba Viêng, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Xai
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Thương
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	28
	Hồ Văn Dô Na
	Nam
	18/7/
2018
	Việt Nam
	
	
	Thôn Ba Viêng, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đăn
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Liên
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	29
	Hồ Thị Ma Ri
	Nữ
	10/8/
2020
	Việt Nam
	
	
	Thôn Ba Viêng, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đăn
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Liên
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	30
	Hồ Văn Khanh
	Nam
	09/3/
2020
	Việt Nam
	
	
	Thôn Ba Viêng, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đăn
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Liên
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	31
	Hồ Thị Ngọc Hân
	Nữ
	01/02/
2021
	Việt Nam
	
	
	Thôn Ba Viêng, xã Thanh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đông
	Việt Nam
	Hộ khẩu
	Hồ Thị Tăng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	15
	 Xã Lìa: 15 trường hợp

	1
	Hồ Đinh Kim Phong
	Nam
	08/02/
2015
	Thôn A Xau
	
	
	A Xau
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Trường Tiểu học xã 
	Hồ Văn Hôn
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Diệp
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Hồ Đinh Kim Phong
	Nam
	08/02/
2017
	Thôn A Xau
	
	
	A Xau
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã 
	Hồ Văn Hôn
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Diệp
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	3
	Hồ Văn Zing
	Nam
	20/12/
2020
	Thôn A Xau
	
	
	A Xau
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Nhân
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Rạp
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	4
	Hồ Văn Vưn
	Nam
	20/08/
2020
	Thôn Kỳ Nơi
	
	
	Kỳ Nơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hoạt
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Khúy
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	5
	Hồ Thị Nương
	Nữ
	21/09/
2020
	Thôn A Rông
	
	
	A Rông
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Khai
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Lieng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	6
	Hồ Thị Hoa
	Nữ
	29/11/
2020
	Thôn Kỳ Nơi
	
	
	Kỳ Nơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Xuân Loi
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Bai
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	7
	Hồ Văn Nghiêm Túc
	Nam
	01/10/
2019
	Thôn A Xau
	
	
	A Xau
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Viêng
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Thút
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	8
	Hồ Thị Tụn
	Nam
	05/12/
2020
	Thôn A Xau
	
	
	A Xau
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Viêng
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Thút
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	9
	Hồ Ly Ta
	Nam
	06/03/
2020
	Thôn Kỳ Nơi
	
	
	A Xóc Lìa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Duy
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị KRai
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	10
	Hồ Thị Hồng Tư
	Nữ
	21/03/

2019
	Thôn Kỳ Nơi
	
	
	A Xóc Lìa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Duy
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị KRai
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	11
	Hồ Văn Long
	Nam
	02/11/

2020
	Thôn A Xóc Lìa
	
	
	A Xau
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lân
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Nũy
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	12
	Hồ Văn Suôn
	Nam
	21/03/
2019
	Thôn Kỳ Tăng 
	
	
	Kỳ Tăng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Bối
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Nhuôm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	13
	Hồ Thị Bê
	Nữ
	11/03/
2017
	Thôn Kỳ Tăng 
	
	
	Kỳ Tăng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Bối
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Nhuôm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	14
	Hồ Thị Ơn
	Nữ
	04/03/
2016
	Thôn Kỳ Tăng
	
	
	Kỳ Tăng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Song
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Kiểu
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	15
	Chưa đặt tên
	Nam
	2021
	A Xau
	
	
	A Xau
	Chưa ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Công Vinh
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Xăng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	16
	Xã Xy: 22 trường hợp

	1
	Hồ Văn Thinh
	Nam 
	16/01/
2018
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Po
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Chưng
	Việt Nam
	HK: 54/5
	Hồ Thị Tư
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Hồ Thị Bạch Mai
	Nữ
	12/01/
2020
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Po
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hải
	Việt Nam
	CMND 197433388
	Hồ Thị Ơn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	3
	Hồ Sỹ Thuận
	Nam
	30/12/
2016
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Po
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Rừng
	Việt Nam
	CMND 197270040
	Hồ Thị Noi
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	4
	Hồ Thị Kim Phương
	Nữ
	06/11/
2019
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Po
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Rừng
	Việt Nam
	CMND197270040
	Hồ Thị Noi
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	5
	Hồ Phạm Tuấn
	Nam 
	15/4/
2020
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Po
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Vinh
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị La Mên
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	6
	Hồ A Xai
	Nam
	04/04/
2017
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ A Ninh
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Ngân
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	7
	Hồ A Thai
	 Nam
	04/04/
2017
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ A Ninh
	Việt Nam
	CMND
	Hồ thị Ngân
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	8
	Hồ Đang Sinh
	Nam
	02/02/
2019
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Phong
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Đen
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	9
	Hồ Thị Như Ý
	Nữ
	10/02/
2019
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Thương
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Châu
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	10
	Hồ Thị Như Oanh
	Nữ
	07/7/
2020
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ VănThương
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Châu
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	11
	Hồ Văn Hùng
	Nam
	27/6/
2017
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Tôn
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Tiu
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	12
	Hồ Văn Hải
	Nam
	27/6/2017
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Tôn
	Việt Nam
	CMND
	Hồ thị Tiu/
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	13
	Hồ Thanh Tuyên
	Nữ
	18/3/
2018
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lời
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Đào
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	14
	Hồ Tuấn Anh
	Nam
	8/9/
2019
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lời
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Đào
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	15
	Hồ Văn Đoan
	Nam
	28/11/
2020
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Cam Phát
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Phuân
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	16
	Hồ Bảo Anh
	Nữ
	05/11/
2020
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Na
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Hằng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	17
	Hồ Thị Thơi
	Nữ
	18/10/
2019
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Va
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Uân
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	18
	Hồ Văn Thâm
	Nam
	12/11/
2021
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Va
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Uân
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	19
	Hồ Tuân Chin
	Nam
	02/4/
2021
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lương
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Tân Hồ
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	20
	Hồ Thị Bảo Trâm
	Nữ
	20/11/
2020
	Trạm y tế Xy
	
	
	Ra Man
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Kheng
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Dong
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	21
	Hồ Ê Lịc Hàn
	Nữ
	03/10/
2019
	Trạm y tế Xy
	
	
	Troan La Reo
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Dưa
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Hui
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	22
	Hồ Ê Lịc Huyền
	Nữ
	20/3/
2021
	Trạm y tế Xy
	
	
	Troan La Reo
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Dưa
	Việt Nam
	CMND
	Hồ Thị Hui
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	17
	Xã A Dơi: 21 trường hợp



	1
	Hồ Thị Nang
	Nữ
	30/11/
2017
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Pleng
	Việt Nam
	CMND số: 197130203
	Hồ thị Chông
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Hồ Văn Thơn
	Nam
	01/11/
2017
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Lâm
	Việt Nam
	CMND số: 197477310
	Hồ Thị Thua
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	3
	Hồ Văn Măng
	Nam
	21/12/
2021
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lâm
	Việt Nam
	CMND số: 197477310
	Hồ Thị Thua
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	4
	Hồ Thị Phương
	Nữ
	12/01/
2019
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Lúa
	Việt Nam
	CMND số: 197477305
	Hồ Thị Chua
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	5
	Hồ Thị Hương
	Nữ
	20/01/
2020
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lúa
	Việt Nam
	CMND số: 197477305
	Hồ Thị Chua
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	6
	Hồ thị Hồng
	Nữ
	09/9/
2021
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lúa
	Việt Nam
	CMND số: 197477305
	Hồ Thị Chua
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	7
	Hồ Thị Lũy
	Nữ
	01/01/
2017
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Diệp
	Quốc tịch khác
	
	Hồ Thị Vung
	Việt Nam
	CMND số: 197478302
	Chưa ĐKKH
	

	8
	Hồ Thọ Linh
	Nữ
	01/01/
2018
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Diệp
	Quốc tịch khác
	
	Hồ thị Vung
	Việt Nam
	CMND: 197478302
	Chưa ĐKKH
	

	9
	Hồ Thị Cúc
	Nữ
	12/3/
2017
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Xon
	Việt Nam
	CMND số: 197433973
	Hồ thị Ngân
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	10
	Hồ Huy Cung
	Nam
	07/12/
2018
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Xon
	Việt Nam
	CMND số: 197433973
	Hồ Thị Ngân
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	11
	Hồ Thị Quyên
	Nữ
	13/01/
2020
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Bia
	Việt Nam
	CMND số: 197475656
	Hồ Thị Hôn
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	12
	Hồ Văn Quý
	Nam
	03/5/
2021
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Bia
	Việt Nam
	CMND số: 197475656
	Hồ Thị Hôn
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	13
	Hồ Thị Chót
	Nữ
	08/12/
2018
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Lời
	Việt Nam
	CMND số: 197433958
	Hồ thị Hà
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	14
	Hồ Văn Chính
	Nam
	14/01/
2020
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lời
	Việt Nam
	CMND số: 197433958
	Hồ Thị Hà
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	15
	Hồ Thị Duyên
	Nữ
	07/01/
2021
	Ở Việt Nam
	
	
	Đồng Tâm- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Lời
	Việt Nam
	CMND số: 197433958
	Hồ Thị Hà
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	16
	Hồ Thị Hoàng Anh
	Nữ
	27/10/
2016
	Ở Việt Nam
	
	
	Prin Thành- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Khanh
	Việt Nam
	CMND số: 197130311
	 Hồ Thị Ủn
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	17
	Hồ Văn Đang
	Nam
	03/8/
2018
	Ở Việt Nam
	
	
	Prin Thành- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Khanh
	Việt Nam
	CMND số: 197130311
	Hồ thị Ủn
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	18
	Hồ Văn Đi
	Nam
	16/3/
2018
	Ở Việt Nam
	
	
	Prin Thành – A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Lưa
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Ta
	
	
	Chưa ĐKKH
	

	19
	Hồ Thị Liễu
	
	30/6/
2017
	Trạm y tế xã A Dơi
	
	
	Q Dơi Đớ- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Hùng
	Việt Nam
	CMND số: 197133731
	Hồ Thị Thông
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	20
	Hồ Thị Hiếu
	
	30/8/
2021
	Trạm y tế xã A Dơi
	
	
	Q Dơi Đớ- A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hùng
	Việt Nam
	CMND số: 197133731
	Hồ Thị Thông
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	21
	Hồ Văn Chí
	
	06/5/
2017
	Trạm y tế xã A Dơi
	
	
	Proi Xy – A Dơi
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Pa Nia
	Việt Nam
	CMND số: 197434164
	Hồ Thọi Thiếp
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	18
	 Xã Ba Tầng: 19 trường hợp

	1
	Hồ Văn Giá
	Nam
	09/5/
2020
	TT Y tế huyện Hướng Hóa
	
	
	Thôn Loa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Kan
	Việt Nam
	CMND số 197438146
	Hồ Thị Buân
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Hồ Văn Dực
	Nam
	01/11/
2017
	Thôn Xa Rô, xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Xa Rô
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Thiêm
	Việt Nam
	CMND số 197438345
	Hồ Thị A Lang
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	3
	Hồ Thị Din
	Nữ
	11/04/
2020
	Phòng khám Lìa 
	
	
	Thôn Hùn
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Thiêm
	Việt Nam
	CMND số 197438345
	Hồ Thị A Lang
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	4
	Hồ Văn Cương
	Nam
	26/9/
2020
	Trạm Y tế xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Loa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Thỏa
	Việt Nam
	CMND số 197430283
	Hồ Thị Lươm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	5
	Hồ Văn Huynh
	Nam
	19/02/
2020
	Thôn Măng Sông, xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Măng Sông
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Manh
	Việt Nam
	CMND số 197438058
	Hồ Thị Thăm
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	6
	Hồ Văn Luân
	Nam
	12/11/
2019
	Thôn Trùm, xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Trùm
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Nhiên
	Việt Nam
	CMND số 197438464
	Hồ Thị Măng
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	7
	Hồ Thị Kim
	Nữ
	13/3/
2020
	Trạm Y tế xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Loa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đăng
	Việt Nam
	CMND số 197433269
	Hồ Thị Biên
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	8
	Hồ Thị Thu Trang
	Nữ
	25/7/
2020
	Thôn Loa, xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Loa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Pay
	Việt Nam
	CMND số 197438682
	Hồ Thị Vân
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	9
	Hồ Thùy Anh
	Nữ
	14/02/
2021
	TT Y tế huyện Hướng Hóa
	
	
	Thôn Loa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đăng
	Việt Nam
	CMND số 197433269
	Hồ Thị Biên
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	10
	Hồ Ban Mai
	Nam
	21/02/
2019
	Trạm y tế xã Ba Tầng,
	
	
	Thôn Trùm
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Bình
	Việt Nam
	CMND số 197436169
	Hồ Thị Tia
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	11
	Hồ Hoàng Anh
	Nam
	31/01/
2020
	Trạm Y tế xã Ba Tầng, 
	
	
	Thôn Hùn
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Bình
	Việt Nam
	CMND số 197436169
	Hồ Thị Tia
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	12
	Hồ Văn Phiên
	Nam
	17/4/
2017
	Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa 
	
	
	Thôn Ba Lòng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Thủy
	Việt Nam
	CMND số 197438788
	Hồ Thị Núi
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	13
	Hồ Thị Phương
	Nữ
	20/6/
2019
	
	
	
	Thôn Ba Lòng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Thủy
	Việt Nam
	CMND số 197438788
	Hồ Thị Núi
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	14
	Hồ Thị Khánh Ly
	Nữ
	29/5/
2016
	Thôn Ba Lòng, xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Ba Lòng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Măng
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Bay
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	15
	  Hồ Thị Linh Nhi
	Nữ
	16/4/
2018
	Trạm y tế xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Ba Lòng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Măng
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Bay
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	16
	Hồ Thị Ngày
	Nữ
	03/12/
2017
	Thôn Vầng, xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Vần
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Hồi
	Việt Nam
	CMND số 197438427
	Hồ Thị Phay
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	17
	Hồ Thị Nguôn
	Nữ
	12/7/
2020
	Thôn Vầng, xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Vầng
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hồi
	Việt Nam
	CMND số 197438427
	Hồ Thị Phay
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	18
	Hồ Thị Loan
	Nữ
	30/5/
2018
	Trạm y tế xã Ba Tầng
	
	
	Thôn Loa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đi
	Việt Nam
	CMND số 197438123
	Hồ Thị Sun
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	19
	Hồ Văn Luân
	Nam
	21/6/
2020
	Thôn Loa, xã Ba Tầng,
	
	
	Thôn Loa
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đi
	Việt Nam
	CMND số 197438123
	Hồ Thị Sun
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	19
	Xã Hướng Sơn: 06 trường hợp

	1
	Hồ Tuấn An
	Nam
	20/10/
2016
	xã Hướng Sơn
	2016
	
	Thôn Trỉa
	Đã ĐKKS
	Việt nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Đên
	Việt nam
	045093008261
	Hồ Thị Lợi
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Hồ Tuấn Hưng
	Nam
	02/8/
2019
	xã Hướng Sơn
	2019
	
	Thôn Trỉa
	Đã ĐKKS
	Việt nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Đên
	Việt nam
	45093008261
	Hồ Thị Lợi
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	3
	Hồ Thị Nhiệt
	Nữ
	19/6/
2016
	xã Hướng Sơn
	2016
	
	Thôn Ra Ly-Rào
	Đã ĐKKS
	Việt nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Thân
	Việt nam
	045090400352
	Hồ Thị Cai
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	4
	Hồ Thị Diệp
	Nữ
	07/9/
2018
	xã Hướng Sơn
	2018
	
	Thôn Ra Ly-Rào
	Đã ĐKKS
	Việt nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Thân
	Việt nam
	045090400352
	Hồ Thị Cai
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	5
	Hồ Thị Dân
	Nữ
	14/10/
2018
	xã Hướng Sơn
	2018
	
	Thôn Ra Ly-Rào
	Đã ĐKKS
	Việt nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Ra Lố
	Việt nam
	045096002889
	Hồ Thị Hà
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	6
	Hồ Thị Din
	Nữ
	28/6/
2016
	xã Hướng Sơn
	2016
	
	Thôn Ra Ly-Rào
	Đã ĐKKS
	Việt nam
	 Mầm non xã
	Hồ Văn Ra Lố
	Việt nam
	045096002889
	Hồ Thị Hà
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	20
	Xã Tân Hợp: 03 trường hợp

	1
	Hồ Văn Hào
	Nam
	29/02/
2016
	Xã Tân Hợp
	
	
	Tà Đủ
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Minh
	Việt Nam
	Giấy CMND
	Hồ Thị Mương
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Hồ Thị Hay
	Nữ
	24/02/
2019
	Xã Tân Hợp
	
	
	Tà Đủ
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Minh
	Việt Nam
	Giấy CMND
	Hồ Thị Mương
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	3
	Hồ Thị Che Ry
	Nữ
	22/12/
2019
	Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa
	
	
	Tà Đủ
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hơn
	Việt Nam
	Giấy CMND
	Hồ Thị Phôn
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	II
	Huyện Đakrông

	1
	Xã  A Vao: 21 trường hợp

	1
	HỒ THỊ QUỲNH
	Nữ
	23/10/
2020
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Tân Đi 3
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN TRÂM
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ QUẾ
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	HỒ THỊ LỊCH
	Nữ
	12/9/

2019
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Tân Đi 3
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN THANH KỲ
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ LIÊN
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	3
	HỒ VĂN THÀNH VẠN
	Nam
	12/8/

2021
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Tân Đi 3
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN THANH KỲ
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ LIÊN
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	4
	HỒ THỊ CHÂU
	Nữ
	2016
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Tân Đi 2
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN THÀNH
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ XẺNG
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	5
	HỒ THỊ PHI
	Nữ
	2018
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Tân Đi 2
	
	
	
	HỒ VĂN THÀNH
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ XẺNG
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	6
	HỒ THỊ LÝ
	Nữ
	04/4/

2017
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Ra Ró
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN ĐẾ
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ DUÔI
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	7
	HỒ TĂM BÓI NHÊN
	Nam
	23/9/

2018
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Ra Ró
	Đã ĐKKS
	VN
	Mầm non xã
	HỒ A RÔNG
	Việt Nam
	
	ĐENG
	Lào
	CMND Lào, Sổ hộ khẩu Lào, sổ tạm trú
	Đã ĐKKH
	

	8
	HỒ THỊ NHÕA
	Nữ
	17/1/

2021
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Ra Ró
	Đã ĐKKS
	VN
	
	HỒ A RÔNG
	Việt Nam
	
	ĐENG
	Lào
	CMND Lào, Sổ hộ khẩu Lào, sổ tạm trú
	Đã ĐKKH
	

	9
	HỒ VĂN THÀNH CẦU
	Nam
	02/3/

2020
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Ra Ró
	Đã ĐKKS
	VN
	
	HỒ VĂN LA
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ LUI
	Lào
	CMND Lào, Sổ hộ khẩu Lào, sổ tạm trú
	Đã ĐKKH
	

	10
	HỒ VĂN OAI
	Nam 
	12/8/

2018
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Tân Đi 1
	Đã ĐKKS
	VN
	Mầm non xã
	HỒ VĂN TỚT
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ PHENG
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	11
	HỒ THỊ GIÔNG
	Nữ
	23/9/

2017
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Ra Ró
	Đã ĐKKS
	VN
	Mầm non xã
	HỒ VĂN TRƯỜNG
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ CHEO
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	12
	HỒ THỊ DỊU
	Nữ
	06/4/

2016
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	A Vao
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN THI
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ ĐEM
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	13
	HỒ THỊ GIÁO
	Nữ
	06/10/

2018
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	A Vao
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN THI
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ ĐEM
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	14
	HỒ THỊ DŨNG
	Nữ
	25/5/

2021
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	A Vao
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN THI
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ ĐEM
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	15
	HỒ THỊ XUÂN
	Nữ
	13/4/

2018
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	A Vao
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN NGỢI
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ XIÊNG
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	16
	HỒ THỊ HÀ MY
	Nữ
	01/6/

2020
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	A Vao
	Đã ĐKKS
	VN
	
	HỒ CU CHIỀU
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ THẮM
	Lào
	CMND Lào, Sổ hộ khẩu Lào, sổ tạm trú
	Đã ĐKKH
	

	17
	HỒ THỊ DĂM
	Nữ
	27/4/

2020
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	A Vao
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN TRÚ
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ THIÊM
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	18
	HỒ THỊ RI XI
	Nữ
	24/7/

2020
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	A Vao
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN PAR
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ LE
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	19
	HỒ VĂN HÀNG
	Nam
	02/12/2020
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Pa Ling
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN THAM
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ LỐP
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	20
	HỒ VĂN PHI
	Nam
	01/8/

2021
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Pa Ling
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN CHUẨN
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ XA
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	21
	HỒ THỊ CAM
	Nữ
	30/1/

2021
	A Vao
	Sinh tại VN
	Không có giấy tờ
	Pa Ling
	Chưa ĐKKS
	
	
	HỒ VĂN RAM
	Việt Nam
	
	HỒ THỊ NHÔI
	Lào
	
	Chưa ĐKKH
	

	2
	Xã Ba Nang:

	1
	Hồ Văn Ân
	Nam
	18/11/
2018
	Ba Nang
	
	
	Ra Lây
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Rao
	Việt Nam
	197420022
	Hồ Thị Phai
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	2
	Hồ Thị Kha
	Nữ
	05/8/2020
	Ba Nang
	
	
	Ra Lây
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Rao
	Việt Nam
	197420022
	Hồ Thị Phai
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	3
	Hồ Thị Quỳnh Anh
	Nữ
	17/5/
2017
	Ba Nang
	
	
	Đá Bàn
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Cơ
	Việt Nam
	197420045
	Hồ Thị chên
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	4
	Hồ Thị Quy
	Nữ
	24/8/
2019
	Ba Nang
	
	
	Đá Bàn
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Cơ
	Việt Nam
	197420045
	Hồ Thị chên
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	5
	Hồ Thị Kim Doanh
	Nữ
	27/10/
2016
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã

ĐKKS
	ViệtNam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Minh
	Việt
Nam
	197349118
	Hồ Thị Him
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	6
	Hồ Thị Kim Di
	Nữ
	12/12/
2017
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Minh
	Việt
Nam
	197349118
	Hồ Thị Him
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	7
	Hồ Thị Kim Dung
	Nữ
	20/10/
2021
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Minh
	Việt Nam
	197349118
	Hồ Thị Him
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	8
	Hồ Thị Ngọc Ái
	Nữ
	18/1/
2017
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Via
	Việt Nam
	197349017
	Hồ Thị Hai
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	9
	Hồ Văn Ước
	Nam
	09/6/
2019
	Ba Nang
	
	
	Ra

Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Via
	Việt Nam
	197349017
	Hồ Thị Hai
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	10
	Hồ Văn Hoàng Quỳnh
	Nam
	11/12/
2016
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hiệp
	Việt Nam
	197422498
	Hồ Thị Cực
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	11
	Hồ Thị Khách
	Nữ
	08/6/
2019
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hiệp
	Việt Nam
	19742248
	Hồ Thị Cực
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	12
	Hồ Văn Quyên
	Nam
	01/12/
2020
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hiệp
	Việt Nam
	19742248
	Hồ Thị Cực
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	13
	Hồ Thị Cúc
	Nữ
	29/4/
2018
	Ba Nang
	
	
	Sa Trầm
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Suốt
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Phăn
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	14
	Hồ Quốc Việt
	Nam
	05/01/
2021
	Ba Nang
	
	
	Sa Trầm
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Bao
	Việt Nam
	197349121
	Hồ Thị Thế
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	15
	Hồ Thị Ngọc Hân
	Nữ
	22/7/
2017
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Hóa
	Việt Nam
	197372965
	Hồ Thị My
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	16
	Hồ Thị Xuân Diệu
	Nữ
	04/8/
2017
	Ba Nang
	
	
	Ra Lây
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Sâm
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Thủy
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	17
	Hồ Văn Tấn Dũng
	Nam
	25/10/
2018
	Ba Nang
	
	
	Ra Lây
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Sâm
	Việt Nam
	
	Hồ Thị Thủy
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	18
	Hồ Thị Ngọc Tuyết
	Nữ
	08/8/
2016
	Ba Nang
	
	
	Ba Nang
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hô Văn Đang
	Viêt Nam
	197342591
	Hồ Thị Vin
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	19
	Hồ Thị Anh Tú
	Nữ
	19/12/
2017
	Ba Nang
	
	
	Ba Nang
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hổ Văn Đang
	Việt Nam
	197342591
	Hồ Thị Vin
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	20
	Hồ Văn Quý
	Nam
	09/3/
2016
	Ba Nang
	
	
	Ba Nang
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Phú
	Việt Nam
	197420108
	Hồ Thị Chông
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	21
	Hồ Văn Kin
	Nam
	14/10/
2018
	Ba Nang
	
	
	Ba Nang
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Phú
	Việt Nam
	197420108
	Hồ Thị Chông
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	22
	Hồ Văn Xúc
	Nam
	15/02/
2018
	Ba Nang
	
	
	Đá Bàn
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã
	Hồ Văn Đông
	Việt Nam
	197372996
	Hồ Thị Môn
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	23
	Hồ Văn Xuân
	Nam
	01/9/
2019
	Ba Nang
	
	
	Đá Bàn
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Đông
	Việt Nam
	197372996
	Hồ Thị Môn
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	24
	Hồ Văn Kiêm
	Nam
	15/10/
2020
	Ba Nang
	
	
	Ra Poong
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Hồ Văn Hiêng
	Việt Nam
	197349135
	Hồ Thị Tưa
	Lào
	
	Đã ĐKKH
	

	III
	Huyện Gio Linh: 8 trường hợp

	1
	NGUYỄN VICTORIA
	Nữ
	09/11/
2016
	 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 
	
	
	Xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh QTrị
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã Gio Việt
	NGUYỄN THÀNH TRUNG
	Việt Nam
	Thẻ xanh
	TRƯƠNG THỊ BÍ
	Việt Nam
	CMND
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	2
	DƯƠNG MINH HÀO
	Nam
	29/01/
2016
	 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	
	
	Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh QTri
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non xã Trung Giang
	DƯƠNG VĂN HÙNG
	Việt Nam
	CMND
	VIENG SAMONE
	Lào
	Hộ chiếu
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	3
	NGÔ GIA KHẢI
	Nam 
	29/12/
2018
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	
	
	
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	WU KUO HSIEN
	Trung Quốc

(Đài Loan)
	Hộ chiếu 
	 Nguyễn Thị Kim Oanh
	Việt Nam
	CMND
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	4
	DƯƠNG MINH
	Nam
	06/4/
2020
	Bệnh viện đa khoa tỉnh 
	
	
	
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	DƯƠNG BÁ THĂNG
	Hoa Kỳ
	Hộ chiếu 
	PHAN THỊ HỒNG
	Việt Nam
	CMND
	Nhận cha con,

Chưa ĐKKH
	

	5
	DƯƠNG THỊ MỸ LINH
	Nữ
	04/4/
2021
	Bệnh viện đa khoa tỉnh 
	
	
	Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh QTri
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	Mầm non Trung Giang
	DƯƠNG VĂN HÙNG
	Việt Nam
	 Giấy CMND số

197261975
	VIENG SAMONE
	Lào
	Hộ chiếu số PA 0126144
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	IV
	Huyện Vĩnh Linh: 15 trường hợp

	1
	LEE NGHI AN
	Nữ
	20/7/
2016
	Bệnh viện Từ Dũ
	
	
	Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	LEE JUNG MIN
	Hàn Quốc
	Hộ chiếu số M75601958
	TRẦN DIỆU HÀ
	Việt Nam
	CMND số 197221914
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	2
	NGUYỄN THÀNH NHÂN
	Nam
	12/02/
2017
	Bệnh viện Trung ương Huế
	
	
	Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	CHO HAN GIL
	Hàn Quốc
	Hộ chiếu 
	NGUYỄN THỊ KIỀU
	Việt Nam
	CMND số

197219169
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	3
	BOUILLET TRẦN ROSE, MAI
	Nữ
	17/5/
2017
	Bệnh viện Việt Pháp Hà Nôi
	
	
	
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	BOUILLET GEOFREY
	Pháp
	Hộ chiếu số 14CI 15827
	TRẦN THỊ MỸ LỆ
	Việt Nam
	CMND số

197167788
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	4
	NGUYỄN CÔNG NAM
	Nam
	21/10/
2017
	Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
	
	
	
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	NGUYỄN CÔNG HÃN
	Việt Nam
	Thẻ xanh số  064798244
	NGUYỄN THỊ QUYÊN
	Việt Nam
	CMND số

197279539
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	5
	HODSON MARIE NGỌC
	Nữ
	03/02/
2018
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	
	
	Khu phố 1, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	PETER CHARLES HODSON
	Anh
	Hộ chiếu số 309344359
	LÊ THỊ THÚY HẰNG
	Việt Nam
	CMND số

197256680
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	6
	HUỲNH NHẬT KHÔI
	Nam
	10/4/
2018
	Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
	
	
	
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	HUỲNH QUỐC TÀI
	Việt Nam
	Thẻ cư trú số 064093657
	PHAN THỊ KIM OANH
	Việt Nam
	CMND số

197179352
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	7
	NGUYỄN TRẦN GIA TUỆ
	Nữ
	13/11/
2016
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	
	
	Khu phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	NGUYỄN VĂN TUẤN
	Việt Nam
	CMND số 197162293
	CHEN CHING JU
	Trung Quốc (Đài Loan)
	Hộ chiếu số 300572409
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	8
	JOUAN LOUIS BẢO KHANG
	Nam
	11/6/
2019
	Bệnh viện Trung ương Huế
	
	
	Xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	JOUAN CYPRIEN LÉO, GẺRARD
	Pháp
	Hộ chiếu số 14AY97430
	HỒ THỊ MAI
	Việt Nam
	CMND số

197051564
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	9
	HODSON MICHAEL TOÀN
	Nam
	20/6/
2019
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	
	
	Khu phố 1, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	PETER CHARLES HODSON
	Anh
	Hộ chiếu số 309344359
	LÊ THỊ THÚY HẰNG
	Việt Nam
	CMND số

197256680
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	10
	SEO HA LIN
	Nam
	18/02/
2020
	Bệnh viện đa khoa Vinmec Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng
	
	
	Khu phố Thống Nhất, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	SEO JEONGWOO
	Hàn Quốc
	Hộ chiếu số M94031642
	BÙI THỊ THẢO LAI
	Việt Nam
	CMND số

197300561
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	11
	TRƯƠNG ĐỖ QUỲNH ANH
	Nữ
	28/5/
2020
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	
	
	Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	TRƯƠNG MẠNH THÁI
	Việt Nam
	CMND số 197300599
	PATCHARIN PALASAK
	Thái Lan
	Hộ chiếu số AB3470557
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	12
	ĐÀO THANH GIA HÂN
	Nữ 
	28/10/
2020
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	
	
	Xã Viĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	Kase Masaki
	Nhật Bản
	Hộ chiếu số TS53433970
	ĐÀO THỊ THANH LỊCH
	Việt Nam
	Hộ chiếu số C2299606
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	13
	HOÀNG THÁI NHIÊN
	Nam
	10/7/
2019
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
	
	
	Khu phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh,
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	CAO JIANCANG
	Trung Quốc
	Hộ chiếu số 4122327198309190510
	HOÀNG THỊ THÙY
	Việt Nam
	CMND số 197292259
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	14
	SODAPUK MAI TRẦN BẢO QUÂN
	Nam
	16/5/
2021
	Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
	
	
	171/8 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh
	Đã ĐKKS
	Việt Nam
	
	SODAPUL ATISUK
	Thái Lan
	Hộ chiếu số AB3761855
	MAI NGUYỄN MINH HUỆ
	Việt Nam
	CMND số 197304559
	Đã ĐKKH

tại UBND huyện
	

	15
	TRẦN VĂN CƯỜNG
	Nam
	30/8/
2019
	Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
	
	
	Thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Chưa ĐKKS
	
	
	TRẦN VĂN CẢM
	Việt Nam
	CCCD số 045090004713
	Vilayphone

soithivong
	Lào
	CMND Lào  số 01-17027980
	Mẹ đã trở về Lào, 
Chưa ĐKKH


	

	V
	Huyện  Hải Lăng: 7 trường hợp

	1
	Sung Nguyên Khôi
	nam
	21/2/
2016
	Bệnh biện đa khoa hoàn mỹ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
	
	Hộ Chiếu
	Thị trấn Diên Sanh
	Đăng ký khai sinh tại UBND huyện
	Việt Nam
	Mầm non Hải Thọ
	Sung Dong Yub
	Hàn Quốc
	Hộ chiếu
	Nguyễn Thị 
Thanh Nhạn
	Việt Nam
	CMND
 197193875
	Đã ĐKKH
tại UBND huyện
	

	2
	Trần Hữu Lành
	Nam
	10/6/
2018
	TTYT huyện Hải Lăng
	
	
	Hải Sơn, HL,QT
	Đăng ký khai sinh tại UBND  huyện
	Việt Nam
	Mầm non Hải Sơn
	Trần Hữu Cẩn
	Việt Nam
	CMND số
197107485
	Syket
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	

	3
	Trần Hữu Phước
	Nam
	7/8/
2015
	TTYT huyện Hải Lăng
	
	
	Hải Sơn, HL,QT
	Đăng ký khai sinh tại UBND  huyện
	Việt Nam
	Trường tiểu học Hải Sơn
	Trần Hữu Cẩn
	Việt Nam
	CMND số
197107486
	Syket
	Lào
	
	Chưa ĐKKH

	

	4
	Trần Ngọc Kỳ Duyên
	Nữ
	11/4/
2017
	Bệnh viện TW Huế
	
	
	Hải Sơn, Hải Lăng, QT
	Đăng ký khai sinh tại UBND  huyện
	Việt Nam
	Mầm non Hải Sơn
	Trần Ngọc Tình
	Việt Nam
	CMND số
1977287336
	MOM DALINH
 KHAM SAY
	Lào
	
	Đã ĐKKH
tại UBND huyện
	

	5
	Bùi Công Tuấn Anh
	Nam
	03/6/

2014
	Bệnh Viện Đa khoa TXQT
	
	
	Hải Phong, Hải Lăng, QT
	Đăng ký khai sinh tại UBND  huyện
	Việt Nam
	Tiểu học Hải Phong
	Bùi Công Hoàng
	Việt Nam
	CMND số
197212261
	Nguyễn 
Thị Diểm
	Campuchia
	Không có
	Nhận cha con,

Chưa ĐKKH

	

	6
	Bùi Nguyễn
 Ngọc Ánh
	Nữ
	17/8/
2021
	Bệnh Viện Đa khoa TXQT
	
	
	Hải Phong, Hải Lăng,
QT
	Đăng ký khai sinh tại UBND  huyện
	Việt Nam
	Mới sinh
	Bùi Công Hoàng
	Việt Nam
	CMND số
197212262
	Nguyễn 
Thị Diểm
	Campuchia
	Không có
	Nhận cha con,

Chưa ĐKKH

	

	7
	Hồ Ngọc Hân
	Nữ
	16/7/
2018
	TTYT 
huyện Hải Lăng
	
	
	Hải Sơn, 
Hải Lăng, QT
	Đăng ký khai sinh tại UBND  huyện
	Việt Nam
	Mầm non Hải Sơn
	Hồ Văn Phước
	Việt Nam
	CMND số
197210059
	Phan Thị Tuyết
	Campuchia
	Không có
	Nhận cha con,

Chưa ĐKKH

	

	VI
	Huyện Triệu Phong: 12 trường hợp

	1
	Boyd Oliver
Vũ
	Nam
	11/5/
2016
	Bệnh 
viện 
Trung ương
Huế
	
	
	Thôn Đại Hào,
xã Triệu Đại
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt 
Nam
	
	Boyd 
Mathew
Daniel John
	Anh
	Hộ chiếu 
	Nguyễn
Thị Như Quỳnh
	Việt 
Nam
	CMND số
197124109
	Đã 
ĐKKH tại Sở Tư pháp 
	

	2
	Lai Thiện
An
	Nam
	6/5/
2016
	Bệnh
viện Đa khoa tỉnh QT
	
	
	Thôn Hà
 Tây, xã Triệu An
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt 
Nam
	
	Lai 
Sheng Hua
	Trung
Quốc
	Hộ chiếu  
	Nguyễn 
Thị Hải
	Việt 
Nam
	CMND số
197221333
	Đã 
ĐKKH tại UBND huyện
	


Phan 


TT Điều trị TYC-QT, Bệnh viện TW Huế


Thị trấn


Đã ĐKKS 

tại UBND


Việt


Phan


Việt


CMND số


Nakamura


Nhật


Đã 

	ĐKKH tại Sở Tư pháp 
	

	4
	Lê Bertrand
Lucien Tim
	Nam
	15/11/
2016
	Bệnh
viện Đa khoa tỉnh QT
	
	
	xã Triệu Hòa
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt
 Nam
	
	Maxime
Henri
Resmi Bertrand
	Pháp
	Hộ chiếu   
	Lê Hồng
 Liên
	Việt 
Nam
	CMND 
	Đã 
ĐKKH tại UBND huyện
	

	5
	Nguyễn 
Bảo như
	Nữ
	16/11/
2017
	Bệnh
 viện đa khoa KV Triệu Hải
	 
	 
	xã Triệu
Trạch
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt
 Nam
	 
	Trung,
Văn Nguyễn
	Hoa 
Kỳ
	 Hộ chiếu  
	Nguyễn 
Thị Linh Trâm
	Việt
 Nam
	CMND số 
197400379
	Đã 
ĐKKH tại Sở Tư pháp 
	

	6
	Lai Thiện
 Tâm 
	Nam
	14/9/
2018
	Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
	 
	 
	Thôn Hà
 Tây, xã Triệu An
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt 
Nam
	 
	Lai 
Sheng Hua
	Trung
Quốc
	 Hộ chiếu  
	Nguyễn 
Thị Hải
	Việt 
Nam
	CMND số
197221333
	Đã 
ĐKKH tại UBND huyện
	

	7
	Phan 
A Reum
	Nữ
	11/1/
2019
	Bệnh
viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
	 
	 
	xã Triệu
Trạch
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt 
Nam
	 
	Bang 
Hyeong
Gyu
	Hàn
 Quốc
	Hộ chiếu   
	Phan Thị 
Quỳnh Dao
	Việt 
Nam
	CMND
197267289
	Đã 
ĐKKH tại UBND huyện
	

	8
	Phan 
Kim Gong Mi
	Nữ
	19/8/
2019
	Bệnh
viện đa khoa gia đình-Quận Hải Châu-Đà Nẵng
	 
	 
	xã Triệu
Trạch
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt 
Nam
	 
	Kim 
Gi Dong
	Hàn
 Quốc
	Hộ chiếu   
	Phan
 Thị Bích 
Sang
	Việt 
Nam
	CMND 
	Đã 
ĐKKH tại UBND huyện
	

	9
	Trần 
Băng Di
	Nữ
	17/1/
2020
	Bệnh
 viện đa khoa KV Triệu Hải
	 
	 
	xã Triệu
Trạch
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt
Nam
	 
	Park 
Dae 
Hoon
	Hàn 
Quốc
	 Hộ chiếu  
	Trần
Thị Hương Giang
	Việt
Nam
	CMND số
197339884
	Đã 
ĐKKH tại UBND huyện
	

	10
	Yun 
Ga Lam
	Nam
	10/3/
2020
	Bệnh
viện Trung ương Huế
	 
	 
	Xã Triệu
Trung
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt
Nam
	 
	Yun 
Yonggyu
	Hàn 
Quốc
	 Hộ chiếu  
	Nguyễn
Thị Như Quỳnh
	Việt
Nam
	CMND số 
19401039
	Đã 
ĐKKH tại UBND huyện
	

	11
	Nguyễn
Thị Tuệ Chi
	Nữ
	29/4/
2019
	Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
	 
	 
	Thôn Đại Hào,
xã Triệu Đại
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt 
Nam
	 
	Boyd 
Mathew
Daniel John
	Anh
	Hộ chiếu   
	Nguyễn
Thị Như Quỳnh
	Việt 
Nam
	CMND số
197124109
 
	Đã 
ĐKKH tại Sở Tư pháp 
	

	12
	Phan 
Thành An
	Nam
	10/7/
2021
	Trung tâm Điều trị TYC-QT, Bệnh viện TW Huế
	 
	 
	Thị trấn
Ái tử
	Đã ĐKKS 
tại UBND
 huyện 
	Việt
 Nam
	 
	Phan
Thành Công
	Việt
 Nam
	CMND số
197168050
	Nakamura
Noriko
	Nhật
Bản
	Hộ chiếu 
	Đã 
ĐKKH tại Sở Tư pháp 
	


1

